
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm Thời gian làm bài Giải

1 977166611 hosyhung2019 Hồ Sỹ Hùng 1A1 300 6 phút 22 giây Giải Nhất

2 418788724 dangtruclinhxinh Đặng Trúc Linh 1A3 300 6 phút 56 giây Giải Nhất

3 769590468 linh280819 Đinh Tuệ Linh 1A1 300 14 phút 7 giây Giải Nhất

4 145807893 hoangbachkieu Kiều Hoàng Bách 1A2 300 17 phút 14 giây Giải Nhất

5 377374884 trannana2019 Trần Na Na 1A4 290 12 phút 21 giây Giải Nhất

6 352732672 vuminhkhoi1a5 Vũ Minh Khôi 1A5 290 13 phút 11 giây Giải Nhất

7 508396797 minhan1705 Nguyễn Minh An 1A4 290 15 phút 58 giây Giải Nhất

8 157929857 nguyenbaongocdan2019Nguyễn Bảo Ngọc Đan 1A3 290 20 phút 31 giây Giải Nhất

9 692279908 vha0107 Vũ Hoài An 1A3 290 21 phút 26 giây Giải Nhất

10 529541578 trankhoiminha1 Trần Khôi Minh 1A1 280 10 phút 22 giây Giải Nhì

11 263850424 ductritca Nguyễn Hoàng Đức Trí 1A5 280 13 phút 48 giây Giải Nhì

12 592108072 vunguyen1804 Vũ Nguyên 1a5 280 15 phút 51 giây Giải Nhì

13 753079350 luongquynhvy2019Lương Quỳnh Vy 1A3 280 18 phút 16 giây Giải Nhì

14 674787832 minhtritca Nguyễn Hoàng Minh Trí 1A3 280 19 phút 4 giây Giải Nhì

15 534712888 hoangminh1a5 Nguyễn Hoàng Minh 1A5 280 21 phút 39 giây Giải Nhì

16 422806352 vuthuyduong166 Vũ Minh Thùy Dương 1A1 280 28 phút 3 giây Giải Nhì

17 703851158 pop3005 Nguyễn Tùng An 1A3 270 23 phút 7 giây Giải Nhì

18 624964245 dungnm0508 Nguyễn Minh Dũng 1A4 270 23 phút 29 giây Giải Nhì

19 473495341 baonam267 Hoàng Bảo Nam 1A6 260 10 phút 17 giây Giải Ba

20 227212910 minhngoctca1112  Nguyễn Minh Ngọc 1A6 260 20 phút 46 giây Giải Ba

21 506728576 phungthaomy1a6 Phùng Thảo My 1A6 260 23 phút 11 giây Giải Ba

22 328446568 lanphuongtdqn87@gmail.comNguyễn Quốc Khánh 1A6 260 25 phút 42 giây Giải Ba

23 514956180 nhatle.le8x@gmail.comNGUYỄN HOÀNG HẢI 1A2 260 26 phút 1 giây Giải Ba

24 105279280 hoangduong1712 Nguyen Hoang Duong 1A3 250 11 phút 11 giây Giải Ba

25 270847738 khanhha150119 Nguyễn Khánh Hà 1A5 250 13 phút 14 giây Giải Ba

26 584034704 baominh0810 Nguyễn Ngọc Bảo Minh 1A3 250 15 phút 57 giây Giải Ba

27 800107225 dangquan300619 Nguyễn Đăng Quân 1A3 250 16 phút 53 giây Giải Ba

28 915795759 thanhmaitca Cù Thanh Mai 1A6 250 18 phút 10 giây Giải Ba

29 873086488 khanhanxinh1310 Lê Khánh An 1A2 250 19 phút 16 giây Giải Ba

30 620965755 nguyenbaolinh19 Nguyễn Bảo Linh 1A2 250 21 phút 25 giây Giải Ba

31 835748044 thanhtra2019 Đặng Lê Thanh Trà 1A6 250 23 phút 4 giây Giải Ba

32 849337424 dieungan1712 Nguyễn Diệu Ngân 1A3 250 24 phút 32 giây Giải Ba

33 565927595 minhkhangtca Phí Hữu Minh Khang 1A1 250 25 phút 7 giây Giải Ba

34 849264824 giaphuc0510 Phạm Gia Phúc 1a2 250 30 phút 0 giây Giải Ba

35 959616460 jun2019 PHAN MINH NHAT 1A1 250 30 phút 0 giây Giải Ba

36 217907429 minhkhoi2919 Nguyễn Minh Khôi 1A3 240 11 phút 6 giây Giải KK

37 792462945 duckien2019 Nguyễn Đức Kiên 1A5 240 16 phút 36 giây Giải KK

38 385280370 duchieu2019 Vũ Đức Hiếu 1A2 240 17 phút 37 giây Giải KK

39 327248671 nhatlehlu110@gmail.comHoàng Minh Quang 1A2 240 18 phút 29 giây Giải KK

40 554812388 manhtruong1403 Nguyễn Mạnh Trường 1A1 240 21 phút 38 giây Giải KK

41 827838819 maithanh2601 Hoàng Mai Thanh 1A6 240 21 phút 59 giây Giải KK
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42 781118820 buinguyenbaoanh Bùi Bảo Anh 1A3 240 24 phút 12 giây Giải KK

43 572698557 tranbaoan190905 Trần Bảo An 1A4 240 25 phút 2 giây Giải KK

44 795936045 ngocanh1a32025 Nguyễn  Ngọc Anh 1A3 230 8 phút 21 giây Giải KK

45 660743748 nguyentuquynh30 Nguyễn Tú Quỳnh 1A2 230 10 phút 32 giây Giải KK

46 495038189 btminhhuyen2019 Bùi Thị Minh Huyền 1A6 230 12 phút 58 giây Giải KK

47 504276888 tuanhung0905 Trương Tuấn Hưng 1A1 230 14 phút 57 giây Giải KK

48 982203821 hoangbach64 Nguyễn Hoàng Bách 1A6 230 19 phút 15 giây Giải KK

49 763476854 khoinguyena6 Lê Hoàng Khôi Nguyên 1A6 230 25 phút 12 giây Giải KK

50 509743916 baotram252019 Tạ Bảo Trâm 1A1 230 25 phút 20 giây Giải KK

51 166340091 loki2019 Trần Vũ Anh Khôi 1A3 220 23 phút 59 giây Giải KK


